
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

STT Lớp
Số TC

LT

Số TC

TH
Điểm Số tiền nộp Ký nộp Ghi chú

Chính trị

1 Dương Thế Vinh CĐ Kiến Trúc - K14 6 4.0

Hóa đại cương

1 Nguyễn Thành Đạt CĐ CTN - K14 2 4.7

2 Nguyễn Thế Đức CĐ CTN - K14 2 4.9

3 Nguyễn Tuấn Anh CĐ XD - K14 2 0.0

Toán 1

1 Nguyễn Thế Đức CĐ CTN - K14 2 2.7

Tiếng anh1

1 Nguyễn Thành Đạt CĐ CTN - K14 3 4.9

Tiếng anh 2

1 Quản Trọng Kiên CĐ XD - K14 3 3.2

Hình họa - VKT

1 Lương Hữu Tùng CĐ CTN - K14 2 1 4.1

2 Nguyễn Tuấn Anh CĐ XD - K14 2 1 3.8

3 Đỗ Văn Anh CĐ XD - K14 2 1 0.0

4 Trần Đăng Ý CĐ XD - K14 2 1 0.0

5 Nguyễn Thế Công CĐ Điện DD - K14 2 1 1.6

6 Nguyễn Xuân Đức CĐ Điện DD - K14 2 1 4.7

7 Bùi Văn Mạnh CĐ Điện DD - K14 2 1 4.9

8 Đào Hải Nam CĐ Điện DD - K14 2 1 4.7

9 Trần Thế Tản CĐ Điện DD - K14 2 1 0.0

vật lý đại cương

1 Quản Trọng Kiên CĐ XD - K14 3 0.0

2 Trần Thế Tản CĐ Điện DD - K14 3 0.0

Tin ứng dụng 1

1 Nguyễn Tuấn Anh  CĐ XD - K14 1 2 0.4

2 Trần Quang Huy  CĐ XD - K14 1 2 0.4
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3 Quản Trọng Kiên  CĐ XD - K14 1 2 4.4

4 Dương Anh Tú  CĐ XD - K14 1 2 0.4

5 Đỗ Văn Anh  CĐ XD - K14 1 2 0.0

6 Trần Đăng Ý  CĐ XD - K14 1 2 0.0

7 Nguyễn Văn Thiêm CĐ Kiến Trúc - K14 1 2 0.0

Tin ƯD2

1 Dương Thế Vinh CĐ Kiến Trúc - K14 3 2 0.0

Cơ xây dựng

1 Nguyễn Tuấn Anh CĐ XD - K14 3 1 0.0

Vật liệu xây dựng

1 Nguyễn Tuấn Anh CĐ XD - K14 1 1 0.0

Mạng lưới cấp nước

1 Nguyễn Thế Đức CĐ CTN - K14 2 3.2

Xử lý nước cấp

1 Nguyễn Thành Đạt CĐ CTN - K14 2 0.0

2 Nguyễn Thế Đức CĐ CTN - K14 2 0.0

3 Đỗ Trọng Nam CĐ CTN - K14 2 0.0

Xử lý nước thải

1 Nguyễn Thành Đạt CĐ CTN - K14 2 0.0

2 Nguyễn Thế Đức CĐ CTN - K14 2 0.0

Thi công công trình CTN

1 Nguyễn Thành Đạt CĐ CTN - K14 2 0.0

Đồ án Mạng lưới cấp nước

1 Đỗ Trọng Nam CĐ CTN - K14 1 2.0

2 Nguyễn Thế Đức CĐ CTN - K14 1 2.0

Đồ án Mạng lưới thoát nước

1 Nguyễn Thành Đạt CĐ CTN - K14 1 0.0

2 Nguyễn Thế Đức CĐ CTN - K14 1 0.0

An toàn lao động

1 Nguyễn Tuấn Anh CĐ XD - K14 1 1 4.8

2 Trần Quang Huy CĐ XD - K14 1 1 4.2
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3 Vương Văn Mạnh CĐ XD - K14 1 1 4.8

4 Đỗ Văn Anh CĐ XD - K14 1 1 0.0

5 Trần Đăng Ý CĐ XD - K14 1 1 0.0

6 Trần Thế Tản CĐ Điện DD - K14 1 1 0.0

Dự toán XD

1 Nguyễn Tuấn Anh CĐ XD - K14 4.0

2 Trần Quang Huy CĐ XD - K14 4.0

3 Hoàng Minh Lâm CĐ XD - K14 2.2

4 Trần Anh Tuấn CĐ XD - K14 3.0

5 Nguyễn Việt Hiếu CĐ XD - K14 4.8

6 Đỗ Văn Anh CĐ XD - K14 3.0

Thực hành MS Project

1 Nguyễn Tuấn Anh CĐ XD - K14 1 4.0

Kỹ thuật thi công

1 Nguyễn Tuấn Anh CĐ XD - K14 0.6

2 Trần Quang Huy CĐ XD - K14 0.6

3 Doãn Mạnh Nam CĐ Kiến Trúc - K14 0.9

4 Nguyễn Văn Thiêm CĐ Kiến Trúc - K14 1.7

ĐA Kỹ thuật thi công

1 Trần Quang Huy CĐ XD - K14 1 3.0

Hình họa 2

1 Nguyễn Văn Thiêm CĐ Kiến Trúc - K14 2 1 1.7

Cơ học công trình

1 Đỗ Quang Huy CĐ Kiến Trúc - K14 2 1 0.0

Đồ án Kiến trúc số 1

1 Đỗ Quang Huy CĐ Kiến Trúc - K14 2 1.2

2 Doãn Mạnh Nam CĐ Kiến Trúc - K14 2 1.2

3 Nguyễn Văn Thiêm CĐ Kiến Trúc - K14 2 1.2

4 Dương Thế Vinh CĐ Kiến Trúc - K14 2 1.2

Đồ án Kiến trúc số 2

1 Đỗ Quang Huy CĐ Kiến Trúc - K14 2 0.0
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2 Doãn Mạnh Nam CĐ Kiến Trúc - K14 2 0.0

3 Dương Thế Vinh CĐ Kiến Trúc - K14 2 0.0

Kết cấu công trình

1 Nguyễn Văn Thiêm CĐ Kiến Trúc - K14 3 0.0

2 Dương Thế Vinh CĐ Kiến Trúc - K14 3 0.0

Điện kỹ thuật

1 Trần Thế Tản CĐ Điện DD - K14 1 2 0.0

Vẽ điện bằng AutoCad

1 Trần Thế Tản CĐ Điện DD - K14 0.0

Tin học

1 Trần Văn Sơn CĐ Điện DD - K14 1 2 0.0

2 Trần Thế Tản CĐ Điện DD - K14 1 2 0.0

3 Nguyễn Văn Toản CĐ Điện DD - K14 1 2 0.0

Cơ khí cơ bản

1 Nguyễn Xuân Đức CĐ Điện DD - K14 2 4.6

2 Trần Thế Tản CĐ Điện DD - K14 2 0.0

3 Nguyễn Văn Toản CĐ Điện DD - K14 2 0.0

PLC cơ bản

1 Lại Đức Toàn CĐ Điện DD - K14 1 2 0.0

2 Nguyễn Văn Toản CĐ Điện DD - K14 1 2 0.0

PLC nâng cao

1 Lại Đức Toàn CĐ Điện DD - K14 2 0.0

2 Nguyễn Văn Toản CĐ Điện DD - K14 2 0.0

Hệ thống điện căn hộ đường ống PVC nổi

1 Lại Đức Toàn CĐ Điện DD - K14 0.0

2 Nguyễn Văn Toản CĐ Điện DD - K14 0.0

Hệ thống chống sét và bảo vệ tiếp địa an toàn cho căn hộ

1 Lại Đức Toàn CĐ Điện DD - K14 0.0

Hệ thống điện căn hộ đường ống PVC chìm

1 Lại Đức Toàn CĐ Điện DD - K14 0.0

2 Nguyễn Văn Toản CĐ Điện DD - K14 0.0
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Điện tử CS

1 Lại Đức Toàn CĐ Điện DD - K14 1 2 0.0

Công nghệ khí nén thủy lực

1 Vũ Thành Lam CĐ Điện TĐH - K14 0.0

Trang bị điện

1 Nguyễn Thế Công CĐ Điện DD - K14 1.6

2 Lại Đức Toàn CĐ Điện DD - K14 0.0

3 Nguyễn Văn Toản CĐ Điện DD - K14 0.0

4 Vũ Thành Lam CĐ Điện TĐH - K14 0.0

Tổng hợp hệ cơ điện

1 Vũ Thành Lam CĐ Điện TĐH - K14 0.0

Máy điện

1 Nguyễn Chung Hiếu CĐ Điện DD - K14 1 2 4.9

2 Trần Thế Tản CĐ Điện DD - K14 1 2 0.0

3 Nguyễn Văn Toản CĐ Điện DD - K14 1 2 0.0

1 Vũ Thành Lam CĐ Điện TĐH - K14 1 2 0.0

Ngôn ngữ lập trình C

1 Vũ Thành Lam CĐ Điện TĐH - K14 2 0.0
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